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DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP CKI KHOÁ 22 NĂM 2017-2019 

TT Họ tên CN Chức vụ CQCT Di động Email Mail của lớp 

1 Tăng Đức Cương Sản phụ 
khoa Lớp trưởng Bệnh viện Bưu điện 0904168186 dr.tangduccuong@gmail.com   

2 Hoàng An Dương Nhi khoa Lớp phó Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Phú Thọ 01689735563 anduong1011@gmail.com   

3 Đào Anh Minh Nội khoa Lớp phó Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Hà Nam 0982919700 anhminhhanam@gmail.com   

4 Khổng Mạnh Hùng Ngoại 
khoa Lớp phó TT y tế huyện Chi 

Lăng, Lạng Sơn 0982709609 khongmanhhung76@gmail.com   

5 Nguyễn Văn Bích CĐHA Nhóm trưởng 
Viện Y học phòng 
không - Không quân 

0912663015 nguyenvanbichqy@gmail.com ck1k22cdha@gmail.com  

6 Phạm Thị Hồng 
Oanh 

CĐHA Nhóm phó BV lao và bệnh phổi 
tỉnh Hà Nam 

0948206877 oanhpham000@gmail.com   

7 Tô Thị Trường 
Thanh 

Da liễu Nhóm trưởng Ban Bảo vệ CSSK 
cán bộ Bắc Giang 

0903264599 bstruongthanhyhn@gmail.com ck1k22dl@gmail.com  

8 Nguyễn Thị Thu 
Huế 

Da liễu Nhóm phó BV Hữu Nghị Việt 
Tiệp 

0976628887 ocluoiyhp@gmail.com   

9 Lê Thị Thủy Dinh 
dưỡng 

Nhóm trưởng BVĐK khu vực Bắc 
Quang, Hà Giang 

0988012486 lethuybvbq@gmail.com ck1k22dd@gmail.com 

10 Nguyễn Cao Cường GMHS Nhóm trưởng BV Sản Nhi Ninh 
Bình 

0973345675 caocuong104@gmail.com ck1k22gmhs@gmail.com  
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11 Nguyễn Thị Thanh 
Loan 

GMHS Nhóm phó BV Bãi Cháy 01678660709 loandungkhoa@gmail.com   

12 Nguyễn Đức Toàn GPB Nhóm trưởng BVĐK huyện Ba Vì 0902283648 ductoanbvhn@gmail.com ck1k22gpb@gmail.com  

13 Vũ Thị Thúy HH - TM Nhóm trưởng BV Nhi Thái Bình 0979492607 bsvuthuybvn@gmail.com ck1k22hhtm@gmail.com 

14 
Nguyễn Thị Vân 
Thương 

Hóa sinh Nhóm trưởng 
BV đa khoa TP Lào 
Cai 

098188007 thuongyeulc@gmail.com ck1k22hs@gmail.com 

15 Hồ Sỹ Bình HSCC Nhóm trưởng Bệnh viên ĐK tỉnh 
Hải Dương 

01648891625 bacsihosybinh@gmail.com ck1k22hscc@gmail.com 

16 Ngô Thị Thảo HSCC Nhóm phó Bệnh viện Thanh 
Nhàn, Hà Nội 

0988022214 thaongo312@gmail.com   

17 Trần Minh Khoa KTYH CN 
XN 

Nhóm trưởng Đại học Y Hà Nội 0989055008 
khoatran@hmu.edu.vn  

ck1k22ktyhxn@gmail.com 

18 Dương Danh Bộ Lao Nhóm trưởng BV Phổi trung ương 0916661866 duongdanhbo@gmail.com ck1k22lao@gmail.com  

19 Khổng Mạnh Hùng Ngoại 
khoa 

Nhóm trưởng TT y tế huyện Chi 
Lăng 

0982709609 khongmanhhung76@gmail.com ck1k22ngoai@gmail.com  

20 Hà Ngọc Linh Ngoại 
khoa 

Nhóm phó BV ĐK tỉnh Vĩnh 
Phúc 

0966623286 bshangoclinh@gmail.com   

21 Đinh Thị Hoa Nhãn khoa Nhóm trưởng BV Xây dựng 0904281003 dinhhoa25672@gmail.com ck1k22mat@gmail.com  

22 Nguyễn Tiến Quân Nhãn khoa Nhóm phó TT Y tế huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ 

0978598215 quanplck@gmail.com   

23 Nguyễn Khắc 
Cường 

Nhi khoa Nhóm trưởng Bệnh viện Đa khoa 
Nông Nghiệp 

0979390153 nguoihanoi268@gmail.com ck1k22nhi@gmail.com  
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24 Hoàng An Dương Nhi khoa Nhóm phó Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Phú Thọ 

01689735563 anduong1011@gmail.com   

25 Trịnh Văn Chính Nội khoa Nhóm trưởng BV ĐK huyện Hà 
Trung 

0984530584 chinhyt@gmail.com ck1k22noi@gmail.com  

26 Đào Anh Minh Nội khoa Nhóm phó Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Hà Nam 

0976321700 anhminhhanam@gmail.com   

27 Lộc Thị Mỹ Dung PHCN Nhóm trưởng BV đa khoa tỉnh Hoà 
Bình 

01674707417 drmiloc@gmail.com ck1k22phcn@gmail.com  

28 Lê Thùy Dung RHM Nhóm trưởng TT Y tế Quận nam 
Từ Liêm, Hà Nội 

0983832504 dungchi2504@gmail.com ck1k22rhm@gmail.com 

29 Ngô Minh Khuê RHM Nhóm phó 
Trường ĐH Kỹ thuật 
Y tế Hải Dương 

0973084041 doctorkhue2011@gmail.com   

30 Tăng Đức Cương Sản phụ 
khoa 

Nhóm trưởng Bệnh viện Bưu điện 0904168186 dr.tangduccuong@gmail.com ck1k22spk@gmail.com 

31 Nguyễn Thị Ngân Sản phụ 
khoa 

Nhóm phó TT y tế huyện Đô 
Lương 

0919606388 nganduongttyt@gmail.com   

32 Hoàng Thị Phương 
Hoa 

TMH Nhóm trưởng BV Đa khoa Gia 
Lâm, Hà Nội 

01689994155 doctorndh2@gmail.com ck1k22tmh@gmail.com 

33 Nguyễn Thị Sen TMH Nhóm phó BV ĐK huyện Thủy 
Nguyên 

0934383404 nguyenthisen27a@gmail.com   

34 Lê Thị Hảo Tâm thần Nhóm trưởng Bệnh viện Tâm thần 
Hà Nội 

01673359187 haole7891@gmail.com ck1k22tamthan@gmail.co
m 

35 Nguyễn Thị Huệ Thần kinh Nhóm trưởng BV ĐK Tỉnh Bắc 0985352404 chuvandanbg2014@gmail.com ck1k22thankinh@gmail.co
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Giang m 

36 Nghiêm Xuân 
Thành 

Truyền 
nhiễm 

Nhóm trưởng BVĐK Yên Phong 0979358864 thanh12788@gmail.com ck1k22truyennhiem@gma
il.com 

37 Phạm Thị Kim Thoa Truyền 
nhiễm 

Nhóm phó BVĐK Đống Đa 0933353883 tranthoa8388@gmail.com 
  

38 Trần Quốc Hùng Ung thư Nhóm trưởng BV Trung ương Thái 
Nguyên 

0985995615 hungubtn@gmail.com ck1k22ungthu@gmail.com 

39 Nguyễn Thị Hoài 
Linh 

Vi sinh Nhóm trưởng BV ĐK tỉnh Hà 
Giang 

0888009222 bs.nguyenlinh.hg@gmail.com ck1k22visinh@gmail.com  

40 Nguyễn Xuân 
Dương 

YHCT Nhóm trưởng Bệnh viện Y HCT 
Thái Nguyên 

0979363146 bs.duong.yhct@gmail.com ck1k22yhct@gmail.com 

41 Đàm Thị Trang YHCT Nhóm phó BVĐK Y học cổ 
truyền Hà Nội 

0948237580 damtrang3011@gmail.com   

42 Nguyễn Văn Hiến Y pháp Nhóm trưởng TT Pháp Y Nghệ An 0977072918 trungtamphapynghean@gmail.com ck1k22yphap@gmail.com  

43 Hoàng Thế Duy YHGĐ Nhóm trưởng   01688685820 duyhtdk@gmail.com ck1k22yhgd@gmail.com 

44 Trần Thu Hạnh YHHN Nhóm trưởng TT Y HHN và Ung 
bướu BV BM 

0916612228-
0912320809 

hanhmai16@gmail.com ck1k22yhhn@mail.com  

  Mọi liên hệ: Phòng 314, tầng 3, nhà A1-ĐT 0987567270   

 


